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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sinh viên muốn thi TOEIC đạt kết quả như mong muốn, trước hết họ cần phải trang bị cho mình: một nền tảng vững chắc về ngữ pháp; vốn từ vựng phong phú; khả năng nghe, đọc tốt; nắm vững bài thi TOEIC bao gồm những nội dung gì để tập trung học cho đúng hướng, đúng cách.

Từ vựng là một yếu tố rất quan trọng khi học bất kỳ một ngôn ngữ nào và càng đặc biệt quan trọng trong các kỳ thi lấy các chứng chỉ quốc tế như TOEIC. Cách học từ vựng phổ biến bây giờ của các sinh viên là ngồi viết đi viết lại các từ cho đến khi nhớ. Cách học này theo tôi là rất mệt mỏi và hiệu quả không cao. Khi vốn từ vựng của các sinh viên không nhiều, họ cảm thấy gặp khó khăn trong việc nghe và đọc hiểu. Đó chính là một trong những nguyên nhân làm sinh viên không hứng thú mặc dù họ học chăm chỉ, kết quả thi của họ không cao.

Các sinh viên khi bắt đầu học TOEIC đều hỏi “Làm sao để học các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, và học từ vựng nhanh nhất và được điểm cao nhất", và tất nhiên, gần như 9/10 câu trả lời cho câu trả lời đó là: "Bạn hãy chịu khó thực hành (đọc nhiều, nghe nhiều, làm đề nhiều) thì mới mong  được điểm cao". Quan điểm của cá nhân tôi cũng ủng hộ câu trả  lời này, tuy nhiên, nếu kết hợp việc "học trâu" và "học  thông minh" lại với nhau thì sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Nhưng  thế nào là "học thông minh"? Mỗi kỹ năng có một cách học riêng, và mỗi người có một cách khác nhau.  
Chính vì thế, trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin chia sẻ phương pháp hướng dẫn sinh viên học từ vựng bằng kỹ  thuật Mind Mapping. Vậy kỹ thuật Mind Mapping là gì và thực hiện nó như thế nào?

II. NỘI DUNG

 
Như chúng ta biết, não chúng ta chia thành 2 phần: bán cầu trái và bán  cầu phải. Bán cầu trái được dùng để xử lý các tính toán và logic, trong  khi bán cầu phải lại là nơi ghi nhớ các hình ảnh. Thường thì những người làm công  nghệ hoặc kinh tế  dùng bán cầu trái nhiều hơn trong khi quên mất tầm  quan trọng của bán cầu phải. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của nhiều nhà  khoa học (trong đó có Tony Buzan, người thành công nhất trong việc đưa  ra lý thuyết và áp dụng kỹ thuật Mind Mapping, và người viết sách thành  công nhất trong lĩnh vực này) thì nếu làm cách nào đó phối hợp cả hai bán  cầu này cùng làm việc để xử lý một vấn đề thì sẽ được hiệu quả cao hơn  so với chỉ dùng một. Lenado Da Vinci là một ví dụ điển hình về việc áp  dụng hai bán cầu này nên ông đã thành công cả hai lĩnh vực là hội họa và  khoa học. Nói tóm lại, Mind Mapping là kỹ thuật xử lý một công việc nào đó bằng cách kích cả 2 bán cầu cùng hoạt động, mà cụ thể là việc vẽ ra những sơ đồ tư duy.

 Bản đồ tư duy giúp gì cho bạn? Với cách thể hiện gần như cơ chế hoạt động của bộ não, Bản đồ tư duy sẽ giúp bạn: 

· Sáng tạo hơn 
· Tiết kiệm thời gian 
· Ghi nhớ tốt hơn 
· Nhìn thấy bức tranh tổng thể 
· Tổ chức và phân loại suy nghĩ của bạn 

1. Thực hiện:

Bước 1: Liệt kê các chủ đề trong sách “English for Effective Communication” của IIG Vietnam biên soạn gồm: Mua sắm, nghề nghiệp, bệnh tật, thể thao, ngân hàng, khách sạn và nhà hàng, phương tiện giao thông, máy vi tính, du lịch, thời tiết, và nhà ở.

Bước 2: Mỗi một chủ đề tạo thành một dàn ý chung hoặc gom một số chủ đề đó lại và tạo một form dàn ý chung. Ví dụ như dàn ý về chủ đề “Miêu tả khách sạn như hình ở trang sau.

Bước 3: Áp dụng Map này khi nghe và đọc. Khi nghe hoặc đọc một kiểu chủ đề nào đó mà đã làm Mind Mapping trước thì hãy nghĩ đến map đã làm và nghe đến đâu thì sinh viên dần dần điền thêm vào các nhánh của Map đến đó.
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2. Tổ chức lớp: 

Mỗi lớp được chia thành các nhóm nhỏ khoảng từ 6-8 sinh viên, mỗi nhóm sẽ đảm nhận một chủ đề. Thời gian để các sinh viên thu thập từ vựng và làm Mind Mapping cho chủ đề của nhóm khoảng 1 tháng (có sự hỗ trợ của giáo viên). Tôi yêu cầu sinh viên cố gắng làm sơ đồ vừa đủ chi tiết (không làm quá) để có thể áp dụng cho các chủ đề khác.

Sau đó, mỗi tuần tôi dành khoảng 15 phút cuối mỗi buổi lên lớp để các sinh viên chia sẻ Mind Mapping về chủ đề của nhóm mình. Với cách làm này sịnh viên sẽ tiết kiệm được thời gian mà hiệu quả cao. Trong các giờ học nghe và đọc tôi yêu cầu các sinh viên áp dụng các map chủ đề mà mình đã làm để củng cố vốn từ và học thêm các từ mới.

3. Một số hướng dẫn khi tạo bản đồ tư duy

· Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh của chủ đề. Tại sao lại phải dùng hình ảnh? Vì một hình ảnh có thể diễn đạt được cả ngàn từ và giúp bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình. Một hình ảnh ở trung tâm sẽ giúp chúng ta tập trung được vào chủ đề và làm cho chúng ta hưng phấn hơn.

· Luôn sử dụng màu sắc. Bởi vì màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh.

· Nối các nhánh chính (cấp một) đến hình ảnh trung tâm, nối các nhánh cấp hai đến các nhánh cấp một, nối các nhánh cấp ba đến nhánh cấp hai,…. bằng các đường kẻ. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng được tô đậm hơn, dày hơn. Khi chúng ta nối các đường với nhau, bạn sẽ hiểu và nhớ nhiều thứ hơn rất nhiều do bộ não của chúng ta làm việc bằng sự liên tưởng.

· Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập và được nằm trên một đường kẻ.

· Tạo ra một kiểu bản đồ riêng cho mình (kiểu đường kẻ, màu sắc,…).

· Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng vì các đường cong được tổ chức rõ ràng sẽ thu hút được sự chú ý của mắt hơn rất nhiều. 

· Bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.
III. KẾT LUẬN

Với việc vẽ Mind Mapping thì hiệu quả nhớ sẽ tăng lên bất ngờ. Và khi đã thành thạo với phương pháp này thì đảm bảo vốn từ vựng của sinh viên sẽ tăng nhiều, qua đó sẽ giúp ích cho việc học các kỹ năng nghe và đọc. Sinh viên có thể áp dụng sơ đồ tư duy vào việc học các kỹ năng hoặc các môn khác.
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